
ỦY BAN NHÂN DÂN TP BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN CANG   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN KIỂM TRA: TOÁN - LỚP 3 

Ngày kiểm tra: Ngày … tháng … năm 2023 

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề.) 

I. TRẮC NGHIỆM. (5,0 điểm)

Học sinh chọn chữ cái trước kết quả đúng nhất ghi vào giấy kiểm tra. 

Câu 1 (0,5đ). Số 820 đọc là:  

A. Tám trăm tám mươi hai. C. Hai trăm linh tám.

B. Tám trăm mười hai. D. Tám trăm hai mươi.

Câu 2 (0,5đ). Chữ số 5 trong số 852 có giá trị là: 

A. 5 B. 500 C. 50 D. 52

Câu 3 (0,5đ). Thương của hai số 52 và 2 là: 

A. 54 B. 74 C. 50 D. 26

Câu 4 (0,5đ). Tổng của 58 và 26 là: 

A. 76 B. 84 C. 73 D. 86

Câu 5 (1,0đ). Giá trị của biểu thức 66 + 24 : 3 là: 

A. 74 B. 30 C. 76 D. 34

Câu 6 (1,0đ). Trong hình sau có mấy góc vuông và góc không vuông? 

- Có ..... góc vuông và ..... góc không vuông. 

Câu 7 (1,0đ). Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 10 dm  <  54 cm + 4 dm

b) 30cm + 2dm  = 5 dm

c) 34 cm <  4dm 3cm

d) 1 ngày = 12 giờ

ĐỀ ĐỀ NGHỊ 



II. TỰ LUẬN. (5,0 điểm)

Câu 8 (2,0đ). Đặt tính rồi tính:

a) 56 + 383 b) 935 – 471 c) 116 x 6 d) 863 : 4

Câu 9 (2,0đ). Để hưởng ứng phong trào “Kế hoạch nhỏ”, nhà trường tổ chức cho các lớp thi đua 

thu gom giấy vụn. Lớp 3A thu gom được 142 g giấy vụn, lớp 3B thu gom được gấp 4 lần số giấy 

vụn của lớp 3A. Hỏi cả hai lớp thu gom được bao nhiêu gam giấy vụn? 

Câu 10 (1,0đ). Tìm một số biết rằng số đó chia cho 3 được bao nhiêu cộng với 75 được 206. 

…HẾT… 
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I. TRẮC NGHIỆM. (5,0 điểm)

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 

Đáp án D C D B A 

Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 

Câu 6 (1,0đ). 

- Có 2 góc vuông và 6 góc không vuông.

Câu 7 (1,0đ). 

a) S

b) Đ

c) Đ

d) S

II. TỰ LUẬN. (5,0 điểm)

Câu 8 (2,0đ). Mỗi phép tính đúng 0,5đ; đặt tính không thẳng hàng trừ 0,25đ toàn bài. 
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Câu 9 (2,0đ)          Bài giải 

Số gam giấy vụn lớp 3B thu gom được là: 

 (Hoặc) Lớp 3B thu gom được số gam giấy vụn là: 

         142 x 4 = 568 (g)         (0,5đ) 

 Số gam giấy vụn cả hai lớp thu gom được là: 

 (Hoặc) Cả hai lớp thu gom được số gam giấy vụn là:      

        568 + 142 = 710 (g)           (0,5đ) 

 Đáp số: 710 g giấy vụn    (0,5đ) 

(0,25đ) 

(0,25đ) 



Câu 10 (1,0đ)

    Gọi số cần tìm là X 

Ta có: X : 3 + 75 = 206.   (0,25đ) 

       X : 3 = 206 – 75 

       X : 3 = 131 

       X      = 131 x 3 

       X      = 393 

     Vậy số cần tìm là 393. (0,25đ) 

...HẾT... 

(0,5đ) 

https://shp.ee/2gh3ty2

